
Danh sách hộ nghèo năm 2025 theo chuẩn giai đoạn 2022-2025
 (Kèm theo Quyết định số  923  /QĐ-UBND ngày   17 /12/2025 của Chủ tịch UBND xã Sơn Kỳ)

STT
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Giới tính
(Nam 1,
Nữ 2)

Ngày,
tháng, năm

sinh
Địa chỉ

I Thôn Làng Già 137 41
1 1 Đinh Văn Nhĩ 5 Hrê 1 15/09/1977 Làng Già
2 2 Đinh Thị Rốp 4 Hrê 2 24/05/1967 Làng Già
3 3 Đinh Văn Lăng 2 Hrê 1 01/01/1948 Làng Già
4 4 Đinh Mà Hôm 2 Hrê 1 16/07/1947 Làng Già
5 5 Đinh Thị Hà Va 5 Hrê 2 20/12/1978 Làng Già
6 6 Đinh Văn Hảo 3 Hrê 1 10/12/1986 Làng Già
7 7 Đinh Thị Lạc 1 Hrê 2 16/07/1976 Làng Già
8 8 Đinh Văn Phon 5 Hrê 1 05/03/1978 Làng Già
9 9 Đinh Thị A Nầy 3 Hrê 2 01/01/1939 Làng Già
10 10 Đinh Ka Răng 2 Hrê 1 02/06/1950 Làng Già
11 11 Đinh Thị Phôi 3 Hrê 2 12/05/1954 Làng Già
12 12 Đinh Văn Théo 3 Hrê 1 01/01/1973 Làng Già
13 13 Đinh Văn Đú 4 Hrê 1 15/03/1987 Làng Già
14 14 Đinh Thị Phuông 4 Hrê 2 03/07/1974 Làng Già
15 15 Đinh Văn Ởi 3 Hrê 1 15/07/1973 Làng Già
16 16 Đinh Văn Tép 5 Hrê 1 20/03/1988 Làng Già
17 17 Đinh Văn Mung 2 Hrê 1 16/11/1984 Làng Già
18 18 Đinh Thị Khếp 3 Hrê 2 1/1/1969 Làng Già
19 19 Đinh Văn Líu 4 Hrê 1 5/7/1969 Làng Già
20 20 Đinh Thị Ra Ơm 1 Hrê 2 3/1/1958 Làng Già
21 21 Đinh Văn Thơ 3 Hrê 1 1/1/1976 Làng Già
22 22 Đinh Thị Phe 3 Hrê 2 3/6/1952 Làng Già
23 23 Đinh Văn Lếch 4 Hrê 1 10/5/1960 Làng Già
24 24 Đinh Minh Lo 3 Hrê 1 3/15/1952 Làng Già
25 25 Đinh Ta Oát 5 Hrê 1 1/1/1969 Làng Già
26 26 Đinh Thị Phế 2 Hrê 2 9/15/1979 Làng Già
27 27 Đinh Thị Va Lót 3 Hrê 2 6/15/1975 Làng Già
28 28 Đinh Văn Thi 4 Hrê 1 6/12/1995 Làng Già
29 29 Đinh Văn Thứ 4 Hrê 1 9/2/1980 Làng Già
30 30 Đinh Thị Nghẻo 4 Hrê 2 03/04/1958 Làng Già
31 31 Đinh Lâm Khánh 2 Hrê 1 03/04/1967 Làng Già
32 32 Đinh Văn Tròn 3 Hrê 1 30/03/1969 Làng Già
33 33 Đinh Văn Ế 3 Hrê 1 2/15/1994 Làng Già
34 34 Đinh Thị Ước 2 Hrê 2 08/05/1982 Làng Già
35 35 Đinh Văn Thiêu 6 Hrê 1 1/20/1992 Làng Già
36 36 Đinh Văn Lễ 4 Hrê 1 6/10/1988 Làng Già
37 37 Đinh Văn Ốt 4 Hrê 1 3/5/1994 Làng Già
38 38 Phạm Văn Trên 4 Hrê 1 02/09/1997 Làng Già
39 39 Đinh Thị Sui 3 Hrê 2 5/17/1998 Làng Già
40 40 Phạm Thị Nhanh 3 Hrê 2 03/10/1974 Làng Già
41 41 Đinh Thị Hằng 4 Hrê 2 7/5/1989 Làng Già

II Thôn Mò O 100 34
42 1 Đinh Văn Hoát 3 Hrê 1 10/10/1954 Mò O
43 2 Đinh Văn Phóc 4 Hrê 1 7/20/1945 Mò O
44 3 Đinh Thị Lợi 1 Hrê 2 8/18/1949 Mò O
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45 4 Đinh Văn Nguyên 2 Hrê 1 2/28/1970 Mò O
46 5 Đinh Thị Thứ 3 Hrê 2 3/11/1979 Mò O
47 6 Đinh Thị Ngời 9 Hrê 2 5/5/1948 Mò O
48 7 Đinh Văn Thiên 4 Hrê 1 10/10/1937 Mò O
49 8 Đinh Văn Thá 4 Hrê 1 1/1/1985 Mò O
50 9 Đinh Văn KXơm 2 Hrê 1 7/23/1957 Mò O
51 10 Đinh Thị Nhớ 1 Hrê 2 4/30/1951 Mò O
52 11 Đinh Văn Léc 4 Hrê 1 5/23/1967 Mò O
53 12 Đinh Thị Ru 1 Hrê 2 8/6/1972 Mò O
54 13 Đinh Thị Ghép 5 Hrê 2 10/10/1950 Mò O
55 14 Đinh Thị Ráp 3 Hrê 2 7/4/1978 Mò O
56 15 Đinh Thị Huyênh 1 Hrê 2 12/30/1960 Mò O
57 16 Đinh Văn Búc 3 Hrê 1 4/5/1993 Mò O
58 17 Đinh Thị Ôi 2 Hrê 2 1/1/1972 Mò O
59 18 Đinh Văn Tô 4 Hrê 1 1/1/1978 Mò O
60 19 Đinh Văn Tùng 3 Hrê 1 12/19/2006 Mò O
61 20 Đinh Thị Men 1 Hrê 2 2/7/1947 Mò O
62 21 Đinh Văn Bong 3 Hrê 1 8/16/1977 Mò O
63 22 Đinh Thị Sắc 5 Hrê 2 9/30/1962 Mò O
64 23 Đinh Văn Phăng 3 Hrê 1 1/2/1950 Mò O
65 24 Đinh Thị Mẽ 1 Hrê 2 4/8/1946 Mò O
66 25 Đinh Văn Gà 4 Hrê 1 6/25/1959 Mò O
67 26 Đinh Văn Tớ 4 Hrê 1 1/1/1986 Mò O
68 27 Đinh Thị Tia 2 Hrê 2 9/16/1988 Mò O
69 28 Đinh Thị Nao 1 Hrê 2 4/30/1949 Mò O
70 29 Đinh Thị PaLênh 1 Hrê 2 12/13/1950 Mò O
71 30 Đinh Thị Tầng 2 Hrê 2 4/16/1975 Mò O
72 31 Đinh Văn Lạc (B) 4 Hrê 1 5/12/1959 Mò O
73 32 Đinh Văn Vinh 4 Hrê 1 5/6/1959 Mò O
74 33 Đinh Văn Um 3 Hrê 1 2/10/1994 Mò O
75 34 Đinh Thị Nhun 3 Hrê 2 6/6/1939 Mò O

III Thôn Làng Bung 86 26
76 1 Đinh Thị Đêm 4 Hrê 2 20/04/1978 Làng Bung
77 2 Đinh Thị Lệ 2 Hrê 2 5/7/1960 Làng Bung
78 3 Đinh Thị Hà Lố 2 Hrê 2 7/20/1960 Làng Bung
79 4 Đinh Văn Điêu 1 Hrê 1 6/10/1978 Làng Bung
80 5 Đinh Thị Và Lếch 4 Hrê 2 10/01/1980 Làng Bung
81 6 Phạm Văn Ứt 4 Hrê 1 2/14/1990 Làng Bung
82 7 Đinh Thị Biểu 1 Hrê 2 20/5/1977 Làng Bung
83 8 Đinh Thị Hà Lối 1 Hrê 2 8/15/1972 Làng Bung
84 9 Đinh Thị Linh 1 Hrê 2 10/03/1957 Làng Bung
85 10 Đinh Văn Săm 5 Hrê 1 6/10/1984 Làng Bung
86 11 Đinh Thị Tinh 2 Hrê 2 09/05/1042 Làng Bung
87 12 Đinh Văn Khoang 4 Hrê 1 5/20/1970 Làng Bung
88 13 Đinh Thị Lách 3 Hrê 2 4/7/1977 Làng Bung
89 14 Đinh Văn Eo 4 Hrê 1 07/10/1950 Làng Bung
90 15 Đinh Văn Lớp 4 Hrê 1 11/20/1957 Làng Bung
91 16 Đinh Thị Hứp 3 Hrê 2 10/5/1955 Làng Bung
92 17 Đinh Thị Siêng 2 Hrê 2 7/15/1992 Làng Bung
93 18 Đinh Văn Ha Loang 2 Hrê 1 16/10/1970 Làng Bung
94 19 Đinh Văn Sơn 4 Hrê 1 15/7/1986 Làng Bung
95 20 Đinh Văn Riếc 5 Hrê 1 22/7/1985 Làng Bung
96 21 Đinh Thị Dun 2 Hrê 2 07/5/1960 Làng Bung
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97 22 Đinh Văn Là 4 Hrê 1 10/12/1960 Làng Bung
98 23 Đinh Văn Hối 3 Hrê 1 6/3/1978 Làng Bung
99 24 Đinh Thị Pơ Lăng 6 Hrê 2 6/20/1960 Làng Bung
100 25 Đinh Thị Đe 5 Hrê 2 8/10/1980 Làng Bung
101 26 Đinh Văn Lôi 8 Hrê 1 3/6/1964 Làng Bung

IV Thôn Kà Khu 84 22
102 1 Đinh Văn Troi 2 Hrê 1 10/11/1957 Kà Khu
103 2 Đinh Văn Đủi 5 Hrê 1 14/10/1972 Kà Khu
104 3 Đinh Văn Sên 4 Hrê 1 09/9/1990 Kà Khu
105 4 Đinh Văn Trạ 3 Hrê 1 15/7/1960 Kà Khu
106 5 Đinh Thị Thuộc 5 Hrê 2 13/7/1982 Kà Khu
107 6 Đinh Thị Thinh 4 Hrê 2 21/7/1979 Kà Khu
108 7 Đinh Văn Lân 4 Hrê 1 02/9/1971 Kà Khu
109 8 Đinh Pa Nghót 2 Hrê 1 01/01/1966 Kà Khu
110 9 Đinh Thị Lơ 5 Hrê 2 06/5/1955 Kà Khu
111 10 Đinh Văn Chia 2 Hrê 1 06/3/1966 Kà Khu
112 11 Đinh Hà Lắt 5 Hrê 1 05/4/19877 Kà Khu
113 12 Đinh Văn K Rễ (B) 3 Hrê 1 15/9/1970 Kà Khu
114 13 Đinh Thị A Râng 4 Hrê 2 07/8/1940 Kà Khu
115 14 Phạm Văn Xênh 5 Hrê 1 15/10/1985 Kà Khu
116 15 Đinh Văn Dơ 5 Hrê 1 26/12/1990 Kà Khu
117 16 Đinh Thị Sấp 4 Hrê 2 12/02/1990 Kà Khu
118 17 Đinh Văn Lo 4 Hrê 1 05/6/1990 Kà Khu
119 18 Đinh Văn Thời 4 Hrê 1 21/6/1992 Kà Khu
120 19 Đinh Thị Rồi 1 Hrê 2 06/2/1957 Kà Khu
121 20 Đinh Văn Xôi 3 Hrê 1 10/3/1992 Kà Khu
122 21 Đinh Thị Sơ 3 Hrê 2 08/5/1994 Kà Khu
123 22 Đinh K Răng 7 Hrê 1 12/3/1977 Kà Khu

V Thôn Làng Ranh 177 58
124 1 Đinh Văn Thùm 5 H rê 1 16/8/1972 Làng Ranh
125 2 Đinh Thị Đậu 7 H rê 2 15/10/1984 Làng Ranh
126 3 Đinh Văn Đảo 4 Hrê 1 02/7/1987 Làng Ranh
127 4 Đinh Văn Buông 5 Hrê 1 01/01/1983 Làng Ranh
128 5 Đinh Thị Thiêng 4 Hrê 2 18/6/1989 Làng Ranh
129 6 Đinh Văn Thư (A) 3 Hrê 1 01/01/1960 Làng Ranh
130 7 Đinh Văn Choi 3 Hrê 1 10/4/1960 Làng Ranh
131 8 Đinh Văn Ương 4 Hrê 1 17/03/1976 Làng Ranh
132 9 Đinh Thị Lối 1 Hrê 2 23/02/1956 Làng Ranh
133 10 Đinh Thị Lế 1 Hrê 2 19/9/1957 Làng Ranh
134 11 Đinh Thị Lật 2 Hrê 2 13/9/1965 Làng Ranh
135 12 Đinh Văn Bít (B) 5 Hrê 1 25/11/1986 Làng Ranh
136 13 Đinh Pà Tết 1 Hrê 1 17/04/1955 Làng Ranh
137 14 Đinh Văn Veo 2 Hrê 1 15/12/1965 Làng Ranh
138 15 Đinh Văn Hồ 4 Hrê 1 04/02/1990 Làng Ranh
139 16 Đinh Văn Hố 3 Hrê 1 04/8/1972 Làng Ranh
140 17 Đinh Thị Lép 2 Hrê 2 14/03/1961 Làng Ranh
141 18 Đinh Tà Mứa 4 Hrê 1 06/8/1945 Làng Ranh
142 19 Đinh Thị Vi 3 Hrê 2 20/10/1978 Làng Ranh
143 20 Đinh Thị Lúch 5 Hrê 2 20/4/1983 Làng Ranh
144 21 Đinh Văn Lập 2 Hrê 1 13/03/1956 Làng Ranh
145 22 Đinh Văn Buổi 3 Hrê 1 20/03/1971 Làng Ranh
146 23 Đinh Văn Hùng 4 Hrê 1 15/7/1975 Làng Ranh
147 24 Đinh Văn Ngoàn 5 Hrê 1 20/5/1972 Làng Ranh
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148 25 Đinh Thị Pa Tiểu 1 Hrê 2 20/01/1949 Làng Ranh
149 26 Đinh Văn Hương 3 Hrê 1 03/10/1960 Làng Ranh
150 27 Đinh Văn Đơ 2 Hrê 1 01/01/1995 Làng Ranh
151 28 Đinh Thị Rủi 1 Hrê 2 05/6/1950 Làng Ranh
152 29 Đinh Văn Lịch 2 Hrê 1 13/03/1960 Làng Ranh
153 30 Đinh Văn Dấch 2 Hrê 1 30/8/1966 Làng Ranh
154 31 Đinh Thị Khớt 1 Hrê 2 10/5/1958 Làng Ranh
155 32 Đinh Văn Phút 4 Hrê 1 03/7/1993 Làng Ranh
156 33 Đinh Thị Mía 3 Hrê 2 04/02/1950 Làng Ranh
157 34 Đinh Văn Đót 3 Hrê 1 13/7/1975 Làng Ranh
158 35 Đinh Văn Mèo 4 Hrê 1 16/7/1975 Làng Ranh
159 36 Đinh Thị Kích 5 Hrê 2 07/5/1950 Làng Ranh
160 37 Đinh Văn So 3 Hrê 1 06/5/1991 Làng Ranh
161 38 Đinh Văn Huyền 4 Hrê 1 02/01/1942 Làng Ranh
162 39 Đinh Văn Lần 2 Hrê 1 11/12/1960 Làng Ranh
163 40 Đinh Văn Đội 4 Hrê 1 01/01/1975 Làng Ranh
164 41 Đinh Văn Thơ 2 Hrê 1 01/01/1972 Làng Ranh
165 42 Đinh Văn Rùa 2 Hrê 1 01/01/1955 Làng Ranh
166 43 Đinh Văn Mon 7 Hrê 1 10/8/1978 Làng Ranh
167 44 Đinh Văn Thoàng 2 Hrê 1 15/9/1970 Làng Ranh
168 45 Đinh Thị Bình 4 Hrê 2 20/8/1984 Làng Ranh
169 46 Đinh Văn Rút 2 Hrê 1 10/02/1973 Làng Ranh
170 47 Đinh Văn A 2 Hrê 1 20/11/1963 Làng Ranh
171 48 Đinh Văn Trò 1 Hrê 1 01/01/1986 Làng Ranh
172 49 Đinh Thị Phang 1 Hrê 2 2/3/1985 Làng Ranh
173 50 Đinh Văn Thê 2 Hrê 1 01/01/1956 Làng Ranh
174 51 Đinh Bà Rìu 5 Hrê 1 15/5/1970 Làng Ranh
175 52 Lê Thị Xuyên 1 Kinh 2 15/11/1954 Làng Ranh
176 53 Đinh Văn Ỷ 4 Hrê 1 25/6/1999 Làng Ranh
177 54 Đinh Thị Phúa 2 Hrê 2 30/6/1995 Làng Ranh
178 55 Đinh Văn Tinh 4 Hrê 1 27/8/1992 Làng Ranh
179 56 Đinh Văn Quê 4 Hrê 1 11/7/1973 Làng Ranh
180 57 Đinh Ra Mút 3 Hrê 1 20/4/1975 Làng Ranh
181 58 Đinh Văn Ôm 3 Hrê 1 8/8/2000 Làng Ranh

VI Thôn Di Hoăng 54 16
182 1 Đinh Văn Nghếu 3 Hrê 1 13/5/1940 Di Hoăng
183 2 Đinh Văn Líu 5 Hrê 1 10/3/1981 Di Hoăng
184 3 Đinh Thị Khê 2 Hrê 2 16/7/1973 Di Hoăng
185 4 Đinh Thị Song 3 Hrê 2 15/9/1974 Di Hoăng
186 5 Đinh Văn Đin 5 Hrê 1 20/7/1983 Di Hoăng
187 6 Đinh Văn Nhỉ 3 Hrê 1 11/1/1954 Di Hoăng
188 7 Đinh Thị Khỏe 3 Hrê 2 9/7/1988 Di Hoăng
189 8 Đinh Thị Mêu 2 Hrê 2 18/6/1954 Di Hoăng
190 9 Đinh Văn Hơm 2 Hrê 1 11/9/1965 Di Hoăng
191 10 Đinh Thị Tiếng 3 Hrê 2 9/4/1979 Di Hoăng
192 11 Đinh Văn Bút 6 Hrê 1 21/2/1955 Di Hoăng
193 12 Đinh Văn K Rin 7 Hrê 1 5/5/1905 Di Hoăng
194 13 Đinh Văn Tiếp 4 Hrê 1 29/8/1986 Di Hoăng
195 14 Trần Thanh Tiến 1 Kinh 1 2/3/1960 Di Hoăng
196 15 Đinh Văn Thơ 2 Hrê 1 21/7/1969 Di Hoăng
197 16 Đinh Thị Hoắc 3 Hrê 2 20/5/1985 Di Hoăng

VII Thôn Gò Da 136 35
198 1 Đinh Văn Siếp 6 Hrê 1 07/8/1980 Gò Da
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199 2 Đinh Văn Hùng 5 Hrê 1 10/8/1983 Gò Da
200 3 Đinh Văn Đoan 4 Hrê 1 10/9/1986 Gò Da
201 4 Đinh Văn Râm 6 Hrê 1 02/9/1964 Gò Da
202 5 Đinh Văn Vôi 4 Hrê 1 02/5/1974 Gò Da
203 6 Đinh Thị Huê 5 Hrê 2 26/02/1939 Gò Da
204 7 Đinh Văn Thân 7 Hrê 1 13/8/1986 Gò Da
205 8 Đinh Văn Nhẻ 4 Hrê 1 12/7/1974 Gò Da
206 9 Đinh Văn Nấp 3 Hrê 1 12/7/1966 Gò Da
207 10 Đinh Văn Ăn 4 Hrê 1 30/5/1984 Gò Da
208 11 Đinh Văn Hy 5 Hrê 1 05/6/1989 Gò Da
209 12 Đinh Văn Hò 5 Hrê 1 03/8/1996 Gò Da
210 13 Đinh Văn Hung 5 Hrê 1 07/05/1996 Gò Da
211 14 Đinh Văn Ven 4 Hrê 1 07/8/1980 Gò Da
212 15 Đinh Văn Via 4 Hrê 1 17/9/1981 Gò Da
213 16 Phạm Văn Hang 4 Hrê 1 15/6/1995 Gò Da
214 17 Đinh Văn Lấy 4 Hrê 1 06/10/1977 Gò Da
215 18 Đinh Văn Điên 4 Hrê 1 20/7/1983 Gò Da
216 19 Đinh Văn Réo 4 Hrê 1 03/7/1980 Gò Da
217 20 Đinh Văn Mủ 1 Hrê 1 26/4/1935 Gò Da
218 21 Đinh Thị Nưa 2 Hrê 2 02/7/1969 Gò Da
219 22 Đinh Văn Dớ 4 Hrê 1 19/5/1948 Gò Da
220 23 Đinh Thị Khó 1 Hrê 2 11/1/1940 Gò Da
221 24 Đinh Văn Cuôn 4 Hrê 1 01/01/1996 Gò Da
222 25 Đinh Văn Ria 2 Hrê 1 02/03/1956 Gò Da
223 26 Đinh Văn Khinh 4 Hrê 1 16/5/1986 Gò Da
224 27 Đinh Văn Leo 3 Hrê 1 20/02/1977 Gò Da
225 28 Đinh Văn Sang 5 Hrê 1 02/8/1985 Gò Da
226 29 Đinh Văn Sự 3 Hrê 1 02/9/1986 Gò Da
227 30 Đinh Văn Sương 4 Hrê 1 27/03/1995 Gò Da
228 31 Đinh Thị Sự 4 Hrê 2 10/11/1979 Gò Da
229 32 Đinh Văn Ghú 4 Hrê 1 12/03/1976 Gò Da
230 33 Đinh Văn Tria 4 Hrê 1 01/02/1958 Gò Da
231 34 Đinh Văn Long 2 Hrê 1 25/09/1990 Gò Da
232 35 Đinh Văn Nốc 2 Hrê 1 01/01/1959 Gò Da

VIII Thôn Làng Rút 38 17

233 1 Đinh Thị Thanh 2 Hrê 2 3/9/1982 Làng Rút

234 2 Đinh Pâu 6 Hrê 1 1/3/1946 Làng Rút

235 3 Trương Quang Xuyên 1 Kinh 1 10/10/1960 Làng Rút

236 4 Đinh Văn Hiêm 1 Hrê 1 1/1/1936 Làng Rút

237 5 Đinh Văn Qui 2 Hrê 1 1/1/1953 Làng Rút

238 6 Đinh Văn Hàng 1 Hrê 1 1/1/1967 Làng Rút

239 7 Bùi Thị Mai 1 Kinh 2 1/1/1931 Làng Rút

240 8 Mai Thị Tình 3 Kinh 2 28/10/1980 Làng Rút

241 9 Đinh Văn Luynh 2 Hrê 1 10/3/1970 Làng Rút

242 10 Trương Thị Mai 1 Kinh 2 13/08/1953 Làng Rút

243 11 Đinh Thị Lác 1 Hrê 2 1/1/1955 Làng Rút

244 12 Đinh Thị Bé 1 Hrê 2 7/7/1999 Làng Rút
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245 13 Võ Thị Tuyến 3 Kinh 2 20/08/1983 Làng Rút

246 14 Đinh Thị Búa 2 Hrê 2 1/1/1944 Làng Rút

247 15 Đinh Thị Liên 4 Hrê 2 7/2/1964 Làng Rút

248 16 Đinh Văn Trị 5 Hrê 1 16/04/1954 Làng Rút

249 17 Đinh Văn Lô 2 Hrê 1 11/10/1957 Làng Rút

IX Thôn Làng Rê 6 4
250 1 Đinh Văn  Nía 1 Hrê 1 3/15/1980 Làng Rê
251 2 Đinh Thị Dúc 3 Hrê 2 3/6/1986 Làng Rê
252 3 Đinh Thị Búp 1 Hrê 2 10/15/1961 Làng Rê
253 4 Đinh Thị Mơi 1 Hrê 2 1/1/1940 Làng Rê

X Thôn Làng Riềng 40 14

254 1 Đinh Thị Đoa 4 Hrê 2 10/4/1973 Làng Riềng

255 2 Đinh Thị Trắc 2 Hrê 2 10/5/1966 Làng Riềng
256 3 Đinh Văn Tinh 5 Hrê 1 10/10/1984 Làng Riềng
257 4 Đinh Thị Khui 3 Hrê 2 15/06/1986 Làng Riềng
258 5 Đinh Thị Để 3 Hrê 2 5/10/1975 Làng Riềng
259 6 Đinh Thị Ninh 1 Hrê 2 1/5/1954 Làng Riềng
260 7 Đinh Văn Rênh 2 Hrê 1 5/4/1966 Làng Riềng
261 8 Đinh Thị Đinh 1 Hrê 2 13/09/1972 Làng Riềng
262 9 Đinh Tà Gót 2 Hrê 1 5/3/1964 Làng Riềng
263 10 Đinh Thị Nếp 3 Hrê 2 3/2/1953 Làng Riềng
264 11 Đinh Văn Riêu 2 Hrê 1 12/1/1962 Làng Riềng
265 12 Đinh Văn Lẽ 3 Hrê 1 3/6/1996 Làng Riềng
266 13 Đinh Văn Văn 6 Hrê 1 30/4/1978 Làng Riềng
267 14 Đinh Thị Uông 3 Hrê 2 20/05/1994 Làng Riềng

XI Thôn Bồ Nung 31 17
268 1 Đinh Văn Trị 2 Hrê 1 1950 Bồ Nung
269 2 Đinh Thị Gang 3 Hrê 2 3/19/1991 Bồ Nung
270 3 Đinh Thị Vớt 2 Hrê 2 3/17/1930 Bồ Nung
271 4 Bùi thị Quyền 2 Kinh 2 3/9/1931 Bồ Nung
272 5 Đinh Thị Lếch 1 Hrê 2 2/15/1954 Bồ Nung
273 6 Đinh Thị Nhinh 1 Hrê 2 4/20/1949 Bồ Nung
274 7 Đinh Thị Bô 2 Hrê 2 7/15/1954 Bồ Nung
275 8 Phạm Thị Nho 1 Kinh 2 8/19/1935 Bồ Nung
276 9 Nguyễn Thị Minh 2 Kinh 2 1/1/1952 Bồ Nung
277 10 Đinh Và Lui 2 Hrê 1 6/24/1948 Bồ Nung
278 11 Đinh Văn Hiếp 2 Hrê 2 2/28/1960 Bồ Nung
279 12 Đinh Thị Múp 1 Hrê 2 7/18/1958 Bồ Nung
280 13 Đinh Ka Đớ 1 Hrê 1 7/30/1966 Bồ Nung
281 14 Đinh Văn Cơn 2 Hrê 1 1/1/1967 Bồ Nung
282 15 Trịnh Văn Ly 4 Kinh 1 5/20/1960 Bồ Nung
283 16 Đinh Thị Rúp 1 Hrê 2 3/25/1934 Bồ Nung
284 17 Đinh Thị Tẩy 2 Hrê 2 8/15/1965 Bồ Nung

XII Thôn Tà Gầm 38 14
285 1 Đinh Thị Re 3 Hrê 2 20/11/1956 Tà Gầm
286 2 Đinh Thị Phân 5 Hre 2 4/7/1960 Tà Gầm
287 3 Đinh Văn Rĩa 1 Hrê 1 1/1/1973 Tà Gầm
288 4 Đinh Thị Đo 1 Hrê 2 4/5/1964 Tà Gầm
289 5 Dương Thọ 5 Kinh 1 20/10/1947 Tà Gầm
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290 6 Đinh Văn Piếu 3 Hrê 1 3/4/1953 Tà Gầm
291 7 Đinh Thị Sỹ 3 Hrê 2 1/1/1977 Tà Gầm
292 8 Đinh Văn Trật 3 Hrê 1 1/1/1952 Tà Gầm
293 9 Đinh Thị Ngã 1 Hre 2 21/4/1943 Tà Gầm
294 10 Đinh Thị Lúi 2 Hrê 2 1/1/1967 Tà Gầm

295 11 Đinh A Vía 2 Hrê 1 1/1/1954 Tà Gầm

296 12 Đinh Văn Dũng 3 Hrê 1 1/1/1971 Tà Gầm

297 13 Đinh Thị Trối 1 Hrê 2 24/5/1967 Tà Gầm

298 14 Đinh Văn Bom 5 Hrê 1 4/9/1982 Tà Gầm
XIII Thôn Làng Trăng 45 16

299 1 Đinh Văn Nhé 3 Hrê 1 6/12/1966 Làng Trăng
300 2 Đinh Ka Re 2 Hrê 1 7/3/1965 Làng Trăng
301 3 Đinh Hà Huể 2 Hrê 1 3/15/1965 Làng Trăng
302 4 Đinh Thị Phái 4 Hrê 2 17/5/1942 Làng Trăng
303 5 Đinh Thị Nữa 1 Hrê 2 1/1/1946 Làng Trăng
304 6 Đinh Thị Tưm 2 Hrê 2 4/30/1959 Làng Trăng
305 7 Đinh Văn Quym 4 Hrê 1 6/30/1987 Làng Trăng
306 8 Đinh Văn Lách 4 Hrê 1 3/17/1982 Làng Trăng
307 9 Nguyễn Thị Hà 3 Kinh 2 28/12/1962 Làng Trăng
308 10 Đinh Văn Phanh 3 Hrê 1 3/30/1979 Làng Trăng
309 11 Đinh Thị Dố 2 Hrê 2 6/6/1967 Làng Trăng
310 12 Đinh Văn Bẩy 2 Hrê 1 2/12/1975 Làng Trăng
311 13 Đinh K Rin 2 Hrê 1 3/11/1965 Làng Trăng
312 14 Đinh Văn Nhưa 2 Hrê 1 3/13/1991 Làng Trăng
313 15 Đinh Văn Vê 5 Hrê 1 10/8/1991 Làng Trăng
314 16 Đinh Văn Bách 4 Hrê 1 2/22/1995 Làng Trăng

XIV Thôn Nước Lác 52 23
315 1 Đinh Văn Nhanh 1 Hrê 1 12/06/1966 Nước Lác
316 2 Đinh Thị Von 1 Hrê 2 01/01/1958 Nước Lác
317 3 Đinh Văn Quế 2 Hrê 1 26/05/1954 Nước Lác
318 4 Đinh Văn Giông 2 Hrê 1 01/01/1975 Nước Lác
319 5 Đinh Văn Đên 4 Hrê 1 19/6/1987 Nước Lác
320 22 Đinh Văn Bôm 2 Hrê 1 01/01/1965 Nước Lác
321 6 Đinh Thị Phang 2 Hrê 2 12/06/1973 Nước Lác
322 7 Đinh Thị Ní 1 Hrê 2 01/01/.1954 Nước Lác
323 8 Đinh Văn Nghiên 2 Hrê 1 15/06/1972 Nước Lác
324 9 Đinh Văn Diêng 5 Hrê 1 28/8/1978 Nước Lác
325 10 Đinh Thị Reo 1 Hrê 2 01/01/1957 Nước Lác
326 11 Đinh Văn Ghị 4 Hrê 1 13/6/1978 Nước Lác
327 12 Đinh Văn Nhĩ 2 Hrê 1 22/03/1966 Nước Lác
328 13 Đinh Thị Bui 1 Hrê 2 01/01/1978 Nước Lác
329 14 Đinh Văn Gẩy 5 Hrê 1 06/04/1960 Nước Lác
330 15 Đinh Thị Bôn 1 Hrê 2 20/10/1945 Nước Lác
331 16 \Đinh Văn Gặp 2 Hrê 1 10/09/1963 Nước Lác
332 17 Đinh Thị Soa 3 Hrê 2 01/09/1985 Nước Lác
333 18 Đinh Thị Mít 3 Hrê 1 01/01/1977 Nước Lác
334 19 Đinh Văn Tiếp (A) 4 Hrê 1 01/01/1977 Nước Lác
335 20 Đinh Thị Lã 1 Hrê 2 16/7/1975 Nước Lác
336 21 Đinh Văn Dối 2 Hrê 1 10/03/1980 Nước Lác
337 23 Đinh Thị Phói 1 Hrê 2 12/4/1958 Nước Lác

XV Thôn Mô Níc 77 25
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338 1 Đinh Thị Ray 2 Hrê 2 1/1/1963 Mô Níc
339 2 Đinh Văn Có 2 Hrê 1 1/1/1995 Mô Níc
340 3 Đinh Văn Minh  4 Hrê 1 12/12/1987 Mô Níc
341 4 Đinh Thị Hanh  1 Hrê 2 1/1/1985 Mô Níc
342 5 Đinh Thị Điện 3 Hrê 2 1/1/1992 Mô Níc
343 6 Đinh Thị Tương  1 Hrê 2 1/1/1966 Mô Níc
344 7 Đinh Văn Hoài 4 Hrê 1 9/19/1986 Mô Níc
345 8 Đinh Thị Đinh 2 Hrê 2 2/1/1967 Mô Níc
346 9 Đinh Thị Huya  4 Hrê 2 4/19/1964 Mô Níc
347 10 Đinh Văn Đóp  3 Hrê 1 1/1/1992 Mô Níc
348 11 Đinh Văn Đép  8 Hrê 1 1/1/1957 Mô Níc
349 12 Đinh Hà Vót  3 Hrê 1 1/15/1966 Mô Níc
350 13 Đinh Thị Roi  3 Hrê 2 5/10/1974 Mô Níc
351 14 Đinh Văn Rối 2 Hrê 1 1/1/1976 Mô Níc
352 15 Đinh Văn Sổ  2 Hrê 1 2/1/1978 Mô Níc
353 16 Đinh Văn Nam  3 Hrê 1 1/1/1988 Mô Níc
354 17 A Dẻo 5 Hrê 1 8/15/1979 Mô Níc
355 18 Đinh Văn Sang  5 Hrê 1 10/10/1932 Mô Níc
356 19 Đinh Văn Thiết  1 Hrê 1 1/1/1996 Mô Níc
357 20 Đinh Văn Đêm  2 Hrê 1 8/8/1998 Mô Níc
358 21 Đinh Thị  Rà Ghí  3 Hrê 2 3/17/1983 Mô Níc
359 22 Đinh Hà Ve 3 Hrê 1 5/12/1972 Mô Níc
360 23 Đinh Văn Phê  4 Hrê 1 5/6/1996 Mô Níc
361 24 Đinh Thị Sao  3 Hrê 2 11/19/1981 Mô Níc
362 25 Đinh Văn Rói  4 Hrê 1 6/15/1962 Mô Níc

VXI Thôn Tà Bấc 45 10
363 1 Đinh Thị Nghẻ 4 Hrê 1 10/19/1999 Tà Bấc
364 2 Đinh Văn Nóc 3 Hrê 1 22/10/1979 Tà Bấc
365 3 Đinh Văn Chi 5 Hrê 1 10/10/1992 Tà Bấc
366 4 Đinh Văn Đinh 5 Hrê 1 1977 Tà Bấc
367 5 Đinh Thị Nở 5 Hrê 2 15/10/1958 Tà Bấc
368 6 Đinh Văn Vi 3 Hrê 1 27/06/1984 Tà Bấc
369 7 Đinh Văn Thút 3 Hrê 1 19/8/1996 Tà Bấc
370 8 Đinh Văn Hỏi 5 Hrê 1 19/6/1983 Tà Bấc
371 9 Đinh Văn Có 4 Hrê 1 15/021994 Tà Bấc
372 10 Đinh Thị Pa Ra 8 Hrê 1 25/11/1950 Tà Bấc

Tổng cộng 372 hộ 1.146

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Danh sách hộ cận nghèo năm 2025 theo chuẩn giai đoạn 2022-2025
 (Kèm theo Quyết định số  923   /QĐ-UBND ngày 17  /12/2025 của Chủ tịch UBND xã Sơn Kỳ)

STT
đang

quản lý
TT Họ và tên chủ hộ Số

khẩu
Dân
tộc

Giới tính
(Nam 1, Nữ

2)

Ngày, tháng,
năm sinh Địa chỉ

I Thôn Làng Già 20 5
1 1 Đinh Văn Xý 5 Hrê 1 10/15/1984 Làng Già
2 2 Đinh Thị Líp 2 Hrê 2 5/15/1978 Làng Già
3 3 Đinh Thị Trim 3 Hrê 2 1/1/1929 Làng Già
4 4 Đinh Văn Lợi 7 Hrê 1 1/1/1976 Làng Già
5 5 Phạm Văn Sách 3 Hrê 1 7/17/1986 Làng Già

II Thôn Mò O 64 16
6 1 Đinh Văn Ức 4 Hrê 1 5/16/1983 Mò O
7 2 Đinh Văn Ót 4 Hrê 1 4/9/1985 Mò O
8 3 Đinh Văn Trôi 4 Hrê 1 7/20/1985 Mò O
9 4 Đinh Thị Nhon 5 Hrê 2 7/16/1950 Mò O
10 5 Đinh Văn Lối 4 Hrê 1 5/18/1965 Mò O
11 6 Đinh Văn Vị 3 Hrê 1 11/11/1974 Mò O
12 7 Đinh Thị Sự 3 Hrê 2 4/15/1995 Mò O
13 8 Đinh Hà Vẽ 6 Hrê 1 6/30/1972 Mò O
14 9 Đinh Văn Sy 6 Hrê 1 5/4/1988 Mò O
15 10 Đinh Văn Đin 5 Hrê 1 1/1/1983 Mò O
16 11 Đinh Hà Nan 2 Hrê 1 6/28/1950 Mò O
17 12 Đinh Xuân Đo 3 Hrê 1 11/30/1954 Mò O
18 13 Đinh Văn Sơn 3 Hrê 1 12/9/1977 Mò O
19 14 Đinh Văn Ban 4 Hrê 1 5/19/1978 Mò O
20 15 Đinh Văn Sỹ 3 Hrê 1 4/1/1987 Mò O
21 16 Đinh Văn Thác 5 Hrê 1 9/19/1979 Mò O

III Thôn Làng Bung 93 23
22 1 Đinh Thị Rôm 5 Hrê 2 6/29/1972 Làng Bung
23 2 Đinh Văn U 5 Hrê 1 2/20/1958 Làng Bung
24 3 Đinh Văn Hoanh 2 Hrê 1 7/20/1989 Làng Bung
25 4 Đinh Thị Đuông 2 Hrê 2 7/13/1979 Làng Bung
26 5 Nguyễn Văn Vũ 2 Kinh 1 11/20/1988 Làng Bung
27 6 Đinh Văn Bức 4 Hrê 1 1/5/1985 Làng Bung
28 7 Đinh Văn Huy 4 Hrê 1 5/6/1975 Làng Bung
29 8 Đinh Văn Đôi 5 Hrê 1 7/24/1981 Làng Bung
30 9 Đinh Văn Nhách 6 Hrê 1 10/25/1959 Làng Bung
31 10 Đinh Văn Đỏ 4 Hrê 1 9/24/1987 Làng Bung
32 11 Đinh Văn Thanh 3 Hrê 1 3/13/1991 Làng Bung
33 12 Đinh Văn Lược 6 Hrê 1 6/10/1979 Làng Bung
34 13 Đinh Hà Lia 5 Hrê 1 4/13/1975 Làng Bung
35 14 Đinh Văn Hùng 4 Hrê 1 8/24/1987 Làng Bung
36 15 Zơ Râm Trãi 4 Hrê 1 2/5/1992 Làng Bung
37 16 Đinh Văn Suông 4 Hrê 1 3/13/1988 Làng Bung
38 17 Đinh Văn Tô 6 Hrê 1 10/12/1964 Làng Bung
39 18 Phạm Văn Ninh 3 Hrê 1 5/15/1984 Làng Bung
40 19 Phạm Văn Trung 3 Hrê 1 6/10/1997 Làng Bung
41 20 Đinh Văn Đẻ 4 Hrê 1 2/8/1988 Làng Bung
42 21 Đinh Thị Hưa 3 Hrê 2 2/1/1984 Làng Bung
43 22 Đinh Văn Hương 5 Hrê 1 19/121987 Làng Bung
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44 23 Đinh Văn Sung 4 Hrê 1 7/2/1991 Làng Bung
IV Thôn Kà Khu 39 11

45 1 Đinh Thị Lăng 4 Hrê 2 21/8/1950 Kà Khu
46 2 Đinh Văn Thị 4 Hrê 1 06/03/1977 Kà Khu
47 3 Đinh Văn Nun 2 Hrê 1 15/5/1957 Kà Khu
48 4 Đinh Văn Quyền 4 Hrê 1 21/5/1985 Kà Khu
49 5 Đinh Văn Nếp 4 Hrê 1 03/8/1986 Kà Khu
50 6 Đinh Văn Tẻ 2 Hrê 1 08/3/1998 Kà Khu
51 7 Đinh Văn Trà 6 Hrê 1 03/6/1967 Kà Khu
52 8 Đinh Văn Trinh 5 Hrê 1 15/5/1965 Kà Khu
53 9 Đinh Văn Bằng (A) 4 Hrê 1 09/8/1991 Kà Khu
54 10 Đinh Thị Quê 3 Hrê 2 06/01/1993 Kà Khu
55 11 Đinh Thị Huỳnh 1 Hrê 2 08/9/1962 Kà Khu

V Thôn Làng Ranh 181 53
56 1 Đinh Thị Lúp 1 Hrê 1 27/5/1975 Làng Ranh
57 2 Đinh Hoàng Liêu 3 Hrê 1 20/11/1984 Làng Ranh
58 3 Đinh Văn Đơn 4 Hrê 1 16/7/1985 Làng Ranh
59 4 Đinh Ga Rể 2 Hrê 1 13/7/1973 Làng Ranh
60 5 Đinh Văn Lời 3 Hrê 1 2/6/1992 Làng Ranh
61 6 Đinh Văn Nhon 4 Hrê 1 5/5/1990 Làng Ranh
62 7 Đinh Văn Hạ 4 Hrê 1 14/01/1985 Làng Ranh
63 8 Đinh Văn Pêu 3 Hrê 2 19/7/1984 Làng Ranh
64 9 Đinh Văn Nghem 4 Hrê 1 19/9/1986 Làng Ranh
65 10 Đinh Thị Lúc 2 Hrê 1 09/10/1981 Làng Ranh
66 11 Đinh Pa Na 3 Hrê 1 20/5/1/1995 Làng Ranh
67 12 Đinh Văn Chinh 4 Hrê 1 14/6/1984 Làng Ranh
68 13 Đinh Văn Thiếu 2 Hrê 1 25/9/1973 Làng Ranh
69 14 Đinh Văn Nuông 3 Hrê 1 6/5/1998 Làng Ranh
70 15 Đinh Văn Ưng 3 Hrê 1 8/10/1975 Làng Ranh
71 16 Đinh Văn Trích 4 Hrê 1 01/01.1986 Làng Ranh
72 17 Đinh Xuân Thứ 2 Hrê 1 8/2/1975 Làng Ranh
73 18 Đinh Thành Hải 2 Hrê 2 09/12/1985 Làng Ranh
74 19 Đinh  Văn Pa Riếu 5 Hrê 1 14/5/1957 Làng Ranh
75 20 Đinh Văn Nhanh 2 Hrê 1 6/13/1966 Làng Ranh
76 21 Đinh Văn Môm 6 Hrê 1 6/3/1972 Làng Ranh
77 22 Đinh A Nam 2 Hrê 2 1/15/1972 Làng Ranh
78 23 Đinh Văn Ố 3 Hrê 1 1/15/1976 Làng Ranh
79 24 Đinh Thị Vui 4 Hrê 1 13/6/1987 Làng Ranh
80 25 Đinh Văn Linh 3 Hrê 1 5/6/1950 Làng Ranh
81 26 Đinh Văn Ngôi 7 Hrê 1 03/02/1969 Làng Ranh
82 27 Đinh Văn Lết 3 Hrê 1 15/11/1988 Làng Ranh
83 28 Đinh Văn Ối 3 Hrê 1 15/7/1989 Làng Ranh
84 29 Đinh Văn Nhã 4 Hrê 1 10/9/1971 Làng Ranh
85 30 Đinh Văn Sanh 4 Hrê 1 21/8/1984 Làng Ranh
86 31 Đinh Thị Khoát 4 Hrê 1 25/10/1990 Làng Ranh
87 32 Đinh Văn Thao 3 Hrê 1 3/20/1975 Làng Ranh
88 33 Đinh Văn Ứi 2 Hrê 1 1/1/1972 Làng Ranh
89 34 Đinh Văn On 4 Hrê 1 10/12/1988 Làng Ranh
90 35 Đinh Văn Ơm 3 Hrê 1 15/8/1967 Làng Ranh
91 36 Đinh Văn Van 3 Hrê 2 12/9/1992 Làng Ranh
92 37 Đinh Văn Hút 1 Hrê 1 10/20/1988 Làng Ranh
93 38 Đinh Văn Hưng 4 Hrê 2 6/7/1973 Làng Ranh
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94 39 Lê Thị Đào 1 Kinh 1 9/19/1962 Làng Ranh
95 40 Đinh Thị Thên 5 Hrê 1 01/01/1989 Làng Ranh
96 41 Đinh Văn Sê 4 Hrê 1 1/1/1990 Làng Ranh
97 42 Đinh Văn Thát 4 Hrê 1 1/12/1994 Làng Ranh
98 43 Đinh Văn Bảy 3 Hrê 1 08/5/1980 Làng Ranh
99 44 Đinh Văn Quyền 4 Hrê 2 29/11/1996 Làng Ranh
100 45 Đinh Văn Nữ 3 Hrê 1 8/6/1984 Làng Ranh
101 46 Đinh Văn Lã 4 Hrê 1 10/5/1987 Làng Ranh
102 47 Đinh Văn Sinh 4 Hrê 1 15/9/1981 Làng Ranh
103 48 Đinh Văn Tre 4 Hrê 1 14/7/1955 Làng Ranh
104 49 Đinh Thị Binh 6 Hrê 1 16/3/1985 Làng Ranh
105 50 Đinh Văn Ghẻ 4 Hrê 2 7/2/1990 Làng Ranh
106 51 Đinh Văn Đư 5 Hrê 1 01/01.1978 Làng Ranh
107 52 Đinh Thị Vu 4 Hrê 1 20/9/1994 Làng Ranh
108 53 Đinh Thị Thôn 3 Hrê 1 2/3/1983 Làng Ranh

VI Thôn Di Hoăng 69 19
109 1 Đinh Văn Bong 4 Hrê 1 10/11/1980 Di Hoăng
110 2 Đinh Văn Bích 4 Hrê 1 15/08/1983 Di Hoăng
111 3 Đinh Văn Vít 4 Hrê 1 20/10/1984 Di Hoăng
112 4 Đinh Văn Hiếu 4 Hrê 1 1960   Di Hoăng
113 5 Đinh Thị Đinh 6 Hrê 2 16/12/1958 Di Hoăng
114 6  Đinh Văn Khói 5 Hrê 1 16/03/1988 Di Hoăng
115 7  Đinh Văn Điếp 4 Hrê 1 20/7/1984 Di Hoăng
116 8 Phạm Văn Cháp 3 Hrê 1 10/8/1994 Di Hoăng
117 9 Đinh Hà Ngoan 2 Hrê 1 27/8/1962 Di Hoăng
118 10 Đinh Thị Liết 2 Hrê 2 6/8/1969 Di Hoăng
119 11 Đinh Văn Đíp 6 Hrê 1 6/8/1905 Di Hoăng
120 12 Đinh Văn Siểu 4 Hrê 1 16/9/1988 Di Hoăng
121 13 Đinh Văn Boang 2 Hrê 1 11/1/1971 Di Hoăng
122 14 Bùi Văn Cao 2 Mường 1 2/9/1961 Di Hoăng
123 15 Đinh Văn Thanh 2 Hrê 1 5/19/1905 Di Hoăng
124 16 Đinh Thị Ngà 2 Hrê 2 20/9/1976 Di Hoăng
125 17 Đinh Văn Rí 2 Hrê 1 13/7/1978 Di Hoăng
126 18 Đinh Văn Đắc 5 Hrê 1 22/6/1983 Di Hoăng
127 19 Đinh Văn Eng 6 Hrê 1 22/12/1961 Di Hoăng

VII Thôn Gò Da 58 11
128 1 Đinh Văn Lưi 6 Hrê 1 02/7/1983 Gò Da
129 2 Đinh Văn Sách 4 Hrê 1 02/03/1979 Gò Da
130 3 Đinh Văn Riết 5 Hrê 1 12/11/1979 Gò Da
131 4 Đinh Văn Lở 6 Hrê 1 09/10/1981 Gò Da
132 5 Đinh Văn Lít 7 Hrê 1 23/6/1979 Gò Da
133 6 Đinh Văn Dui 4 Hrê 1 07/5/1978 Gò Da
134 7 Đinh Văn Phăng 3 Hrê 1 13/02/1975 Gò Da
135 8 Đinh Văn Trổi 4 Hrê 1 04/5/1980 Gò Da
136 9 Đinh Văn Xỉ 4 Hrê 1 05/4/1989 Gò Da
137 10 Đinh Thị Vem 7 Hrê 1 19/8/1976 Gò Da
138 11 Đinh Văn Dố 8 Hrê 1 10/7/1979 Gò Da

VIII Thôn Làng Rút 13 3
139 1 Đinh Thị Ngói 3 Hrê 2 1/1/1954 Làng Rút
140 2 Đinh Văn Rép 2 Hrê 1 1/1/1959 Làng Rút
141 3 Đinh Văn Rách 8 Hrê 1 1/1/1964 Làng Rút

IX Thôn Làng Rê 6 2
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142 1 Đinh Văn Reng 4 Hrê 1 5/20/1975 Làng Rê
143 2 Đinh Thị Xênh 2 Hrê 2 4/21/1970 Làng Rê

X Thôn Bồ Nung 18 5
144 1 Đinh Văn Triếu 2 Hrê 1 1/1/1955 Bồ Nung
145 2 Đinh Văn Trú 3 Hrê 1 1/1/1959 Bồ Nung
146 3 Trần Thị Loan 2 Kinh 2 18/15/1967 Bồ Nung
147 4 Đinh Thị Tre 6 Hrê 2 4/10/1952 Bồ Nung
148 5 Đinh Văn Má 5 Hrê 1 11/2/1953 Bồ Nung

XI Thôn Tà Gầm 8 2
149 1 Đinh Văn Trớt 3 Hrê 1 1968 Tà Gầm
150 2 Đinh Kà Nhỉ 5 Hrê 1 1950 Tà Gầm

XII Thôn Làng Trăng 11 3
151 1 Đinh Văn Nhít 4 Hrê 1 4/5/1994 Làng Trăng
152 2 Đinh K Nhút 3 Hrê 1 10/15/1959 Làng Trăng
153 3 Đinh Văn Đơ 4 Hrê 1 3/27/1979 Làng Trăng

XIII Thôn Nước Lác 5 2
154 1 Đinh Văn  Giới 2 Hrê 1 20/1/1957 Nước Lác
155 2 Đinh Thị Dốp 3 Hrê 2 1/1/1955 Nước Lác

XIV Thôn Mô Níc 46 10
156 1 Đinh Văn Tăng 5 Hrê 1 1/1/1982 Mô Níc
157 2 Phạm Văn Lôi 2 Hrê 1 1/1/1967 Mô Níc
158 3 Đinh Văn Thương 4 Hrê 1 1/1/1995 Mô Níc
159 4 Đinh Văn Rim 5 Hrê 1 6/7/1986 Mô Níc
160 5 Đinh Văn Hiếu 7 Hrê 1 5/10/1961 Mô Níc
161 6 Đinh Văn Chon 4 Hrê 1 1/1/1980 Mô Níc
162 7 Đinh Văn Đom 5 Hrê 1 7/10/1985 Mô Níc
163 8 Đinh Văn Trể 4 Hrê 1 1/1/1973 Mô Níc
164 9 Đinh Văn Đạo 5 Hrê 1 5/5/1992 Mô Níc
165 10 Đinh Thị Toan 5 Hrê 2 1/1/1964 Mô Níc

XV Thôn Tà Bấc 25 7
166 1 Đinh Thị Mơn 3 Hrê 2 15/10/1935 Tà Bấc
167 2 ĐinhThị Bể 2 Hrê 2 1982 Tà Bấc
168 3 Đinh Văn Việt 4 Hrê 1 06/6/1996 Tà Bấc
169 4 Đinh Thị Lứ 7 Hrê 2 1957 Tà Bấc
170 5 Đinh Văn Vun 3 Hrê 1 10/3/1974 Tà Bấc
171 6 Đinh Thị Dư 3 Hrê 2 1973 Tà Bấc
172 7 Đinh Văn Thăng 3 Hrê 1 1987 Tà Bấc

Tổng cộng 172 hộ 656
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Danh sách hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo năm 2025 theo chuẩn giai đoạn 2022-2025
 (Kèm theo Quyết định số  923  /QĐ-UBND ngày 17 /12/2025 của Chủ tịch UBND xã Sơn Kỳ)

Năm rà soát 2025

TT Họ và tên Chủ hộ và thành viên hộ Quản hệ chủ
hộ

Giới tính
(1: Nam, 2: Nữ)

Ngày, tháng, năm
sinh Ghi chú

A Danh sách hộ thoát nghèo
I Thôn Làng Già (số hộ 21, số khẩu 89)
1 Đinh Văn Ua (Chủ hộ) 1 01/01/1967

Đinh Văn Phí Con đẻ 1 12/05/1989
Đinh Văn Phét Con đẻ 1 15/07/1993

2 Đinh Thị Rê (Chủ hộ) 2 03/08/1963
Đinh Thị Thuỷ Con đẻ 2 05/08/1988
Đinh Văn Huy Con rể 1 13/07/1988
Đinh Văn Hôn Cháu ngoại 1 27/09/2010
Đinh Thị Hồng Cháu ngoại 2 24/07/2017

3 Đinh Văn Triệt (Chủ hộ) 1 12/07/1996
Đinh Thị Sáu Vợ 2 16/01/1997
Đinh Thanh Trung Con đẻ 1 25/09/2015
Đinh Thị Thanh Trân Con đẻ 2 02/11/2022

4 Đinh Văn Trăng (Chủ hộ) 1 15/05/1964
Đinh Thị Vương Con đẻ 2 12/11/1992
Đinh Văn Hép Con rể 1 15/07/1988
Đinh Ánh Tuyết Cháu ngoại 2 17/04/2010

5 Đinh Gầm (Chủ hộ) 1 25/03/1965
Đinh Thị Phon Vợ 2 2/19/1970
Đinh Thị Thơi Con đẻ 2 4/10/1994
Đinh Văn Son Con rể 1 5/6/1988
Đinh Thị Thị Lệ Dong Cháu ngoại 2 11/2/2015
Đinh Anh Tuấn Cháu ngoại 1 2/18/2011

6 Đinh Văn Thân (Chủ hộ) 1 9/8/1989
Đinh Thị Rứ Vợ 2 5/19/1989
Đinh Thị Mai Lan Con đẻ 2 1/22/2008
Đinh Thị Thanh Bích Con đẻ 2 9/13/2018

7 Đinh Văn Pha (Chủ hộ) 1 5/19/1983
Đinh Thị Oang Vợ 2 7/26/1988
Đinh Thị Trung Con đẻ 2 3/1/2013

8 Đinh Thị Nghề (Chủ hộ) 2 12/16/1986
Đinh Thị Thanh Trúc Con đẻ 2 1/10/2009
Đinh Văn Quang Con đẻ 1 1/15/2006
Phạm Văn Quân Con đẻ 1 11/2/2024
Phạm Văn Nhan Chồng 1 9/5/1982

9 Đinh Thị Phin (Chủ hộ) 2 6/20/1979
Phạm Đinh Nguyệt Con đẻ 1 3/23/2003
Phạm Đinh Tú Con đẻ 1 6/13/2006
Phạm Thanh Huyền Con dâu 2 11/4/2006
Phạm Thị Diệu Linh Cháu nội 2 1/28/2025

10 Đinh Văn Sự (Chủ hộ) 1 8/1/1977
Đinh Thị Thề Vợ 2 9/15/1979
Đinh Thị Mai Duyên Con đẻ 2 2/18/2006
Đinh Văn Nhúc Con đẻ 1 6/13/1999
Đinh Hoàn Phúc Cháu ngoại 1 3/28/2025

11 Đinh Văn Phó (Chủ hộ) 1 7/27/1992
Đinh Thị Chanh Vợ 2 7/21/1994
Đinh Thảo Nguyệt Con đẻ 2 12/19/2009
Đinh Thị Bích Phượng Con đẻ 2 7/30/2010
Đinh Văn Láo Bố vợ 1 3/4/1940
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Đinh Thị Na Mẹ vợ 2 1/2/1944
12 Đinh Văn Thóa (Chủ hộ) 1 10/07/1993

Đinh Thị Chắc Vợ 2 01/07/1997
Đinh Nhật Nguyên Con đẻ 1 20/11/2014
Đinh Thiên Ân Con đẻ 1 22/08/2018

13 Đinh Văn Đương (Chủ hộ) 1 10/09/1974
Đinh Thị Thì Vợ 2 08/07/1977
Đinh Văn Nghệ Con đẻ 1 19/04/2000
Phạm Thị Hều Con dâu 2 15/01/2003
Phạm Thị Diệu Xuông Cháu nội 2 13/08/2019

14 Phạm Văn Cách (Chủ hộ) 1 12/01/1985
Đinh Thị Ngơ Vợ 2 08/05/1983
Đinh Phạm Hào Con đẻ 1 23/07/2011

15 Đinh Thị Phương (Chủ hộ) 2 01/01/1982
Đinh Thị Hiền Con đẻ 2 09/10/2000
Đinh Xuân Thiện Con rể 1 25/12/1999
Đinh Thị Hiền Diệu Con đẻ 2 13/05/2005
Đinh Xuân Gia Bảo Cháu ngoại 1 23/10/2019
Đinh Duy Thái Cháu ngoại 1 10/02/2024

16 Đinh Văn Dớp (Chủ hộ) 1 01/01/1977
Đinh Thị Hênh Vợ 2 02/03/1977
Đinh Thị Hềnh Con đẻ 2 12/04/1999
Đinh Minh Tuyền Cháu ngoại 1 28/05/2017

17 Đinh Văn Phinh (Chủ hộ) 1 9/10/1981
Phạm Thị Tơn Vợ 2 11/25/1986
Đinh Phạm Hữu Con đẻ 1 7/16/2011
Đinh Tuệ Mẫn Cháu ngoại 2 5/4/2023
Đinh Thị Thuỷ Huệ Con đẻ 2 4/28/2005

18 Đinh Thị Siêng (Chủ hộ) 2 03/07/1986
Đinh Thị Thuỷ Con đẻ 2 16/10/2004
Đinh Thị Minh Thư Con đẻ 2 11/06/2009

19 Đinh Văn Thiếu (Chủ hộ) 1 15/07/1987
Đinh Văn Diên Con đẻ 1 27/11/2008

20 Phạm Văn Le (Chủ hộ) 1 11/20/1998
Đinh Thị Ngách Vợ 2 2/18/2002
Phạm Thị Mỹ lệ Con đẻ 2 2/20/2020

21 Phạm Văn Thìn (Chủ hộ) 1 5/15/1995
Đinh Thị Đêm Vợ 2 2/20/1997
Phạm Thị Minh Tuyền Con đẻ 2 11/4/2018
Phạm Đinh Tuấn Tài Con đẻ 1 8/19/2021

II Thôn Mò O (số hộ 29, số khẩu 125)
1 Đinh Văn Tỏ (Chủ hộ) 1 1/1/1954

Đinh Thị Sưa Vợ 2 4/27/1954
Đinh Văn Oang Con 1 4/25/1993

2 Đinh Thị Thưm (Chủ hộ) 2 5/7/1992
Đinh Thị Bích Hữu Con 2 1/8/2012
Đinh Thị Yên Chi Con 2 7/10/2014
Đinh Nguyễn Anh Thư Con 2 9/5/2022

3 Đinh Thị Nênh (Chủ hộ) 2 11/10/1940
Đinh Thị Bé Cháu 2 3/23/1987
Phạm Văn Boác Cháu 1 3/12/1993
Đinh Văn Đen Cháu 1 10/17/2008
Đinh Thị Dên Cháu 2 1/27/2012
Phạm Đinh Dung Cháu 1 20/4/2016
Đinh Thị Mỹ Loan Cháu 2 4/7/2018

4 Đinh Văn Non (Chủ hộ) 1 3/27/1963
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Đinh Thị Đen Vợ 2 1/1/1967
Đinh Phương Duy Con 1 6/8/1990
Đinh Thị Dé Con 2 2/8/1994
Đinh Thị Mầu Con 2 5/28/2003
Đinh Thị Quỳnh Mai Cháu 2 4/1/2023
Đinh A Quỳnh Cháu 2 6/6/2025

5 Đinh Văn Xong (Chủ hộ) 1 5/11/1961
Đinh Thị Ý Con 2 4/15/1989
Đinh Thị Tót Con 2 1/18/1999
Đinh Văn U Con rể 1 1/10/1998
Đinh Văn Hoang Cháu 1 9/4/2018
Đinh Thị Hạnh Cháu 2 2/3/2023

6 Đinh Thị Nữ (Chủ hộ) 2 7/15/1982
Đinh  Văn Siêng Con 1 1/27/2000

7 Phạm Văn Búc (Chủ hộ) 1 5/21/1988
Đinh Thị Vun Vợ 2 5/30/1989
Đinh Minh Sy Con 1 2/25/2009
Phạm Thị Kim Vân Con 2 2/9/2012
Phạm Văn Lộc Con 1 4/1/2015

8 Đinh Văn Veng (Chủ hộ) 1 8/7/1992
Đinh Thị Yên Vợ 2 2/1/1995
Đinh Thị Diễm My Con 2 6/8/2025
Đinh Thành Phát Con 1 1/14/2018

9 Đinh Văn Phá (Chủ hộ) 1 3/17/1973
Đinh Thị Lành Vợ 2 11/30/1973
Đinh Văn Cương Con 1 10/11/1999
Đinh Văn Cần Con 1 10/2/2008
Đinh Thị Tuý Dương Con 2 12/25/2020

10 Đinh Thị Tú (Chủ hộ) 2 7/15/1982
Đinh Thị Hạnh Con 2 5/8/2002
Đinh Văn Phí Con rể 1 10/5/1999
Đinh Thị Bảo Ngọc Cháu 2 16/1/2022
Đinh Thị Bảo Uyên Cháu 2 19/9/2023

11 Đinh Thị Hanh (Chủ hộ) 2 9/14/1981
Phạm Văn Đoan Con 1 12/12/2010
Phạm Thị Mỹ Kiều Con 2 6/13/2014

12 Đinh Thị Nhó (Chủ hộ) 2 7/18/1967
Đinh Thị Siêng Con 2 3/16/1996
Đinh Ngọc Thái Cháu 1 2/27/2013
Đinh Văn Bỉ Con rể 1 12/12/1995
Đinh Văn Thanh Cháu 1 8/21/2015

13 Đinh Thị Hon (Chủ hộ) 2 16/7/1992
Đinh Thị K Lép Mẹ 2 1/1/1941
Đinh Thị Hem Con 2 16/7/2000
Đinh Thị  Lệ Con 2 16/7/2004
Phạm Trung Nguyên Cháu 1 19/9/2017
Phạm Thị Thúy Ngân Cháu 2 1/2/2022

14 Đinh Thị Pa Ghì (Chủ hộ) 2 9/20/1950
Đinh Thị Bênh Cháu 2 7/6/2004
Đinh Thị Hô Con 2 12/10/1979
Đinh Văn Hương Cháu 1 1/13/1990

15 Đinh Văn Réc (Chủ hộ) 1 6/27/1977
Đinh Thị Sa Vợ 2 4/21/1981
Đinh Văn Độ Con 1 8/18/1999
Đinh Văn Đọc Con 1 2/28/2004
Đinh Văn Vinh Con 1 5/2/2011
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Đinh Thị Đai Con 2 1/1/2013
Đinh Văn Đúc Con 1 3/3/2014

16 Đinh Thị Thú (Chủ hộ) 2 10/7/1976
Đinh Văn Tân Chồng 1 5/3/1979
Đinh Thị Êm Con 2 5/15/1997
Đinh Thị Quyên Cháu 2 12/23/2011

17 Đinh Văn Rên (Chủ hộ) 1 7/6/1960
Đinh Thị Tê Vợ 2 7/15/1969
Đinh Văn Gơ Con 1 9/5/1998
Đinh Thị Buông Con 2 8/15/2002

18 Đinh Văn Thân (Chủ hộ) 1 5/15/1990
Đinh Thị Nhau Vợ 2 7/10/1986
Đinh Văn Lê Con 1 8/15/2015

19 Đinh Văn Rinh (Chủ hộ) 1 1/1/1972
Đinh Thị Quỳnh Vợ 2 1/1/1973
Đinh Văn Nghiệp Con 1 1/1/1993
Đinh Văn Nghiêm Con 1 7/10/2003
Đinh Thị K Ray Cô 2 4/8/1945

20 Đinh Thị Hea (Chủ hộ) 2 21/9/1977
Đinh Văn Sô Con 1 9/7/1999
Đinh Thị Sen Con 2 16/6/2002
Đinh Văn Sỏi Con 1 5/11/2005

21 Đinh Văn Choi (Chủ hộ) 1 8/7/1970
Đinh Thị Nã Vợ 2 20/4/1973
Đinh Thị Sủi Con 2 15/6/2001
Đinh Văn Sông Con 1 11/4/2008
Đinh Thị Sút Con 2 5/7/1997

22 Đinh Văn Thiu (Chủ hộ) 1 10/6/1976
Đinh Thị Âm Vợ 2 10/1/1983
Đinh Thị Át Con 2 22/4/2005

23 Đinh Văn Bảy (Chủ hộ) 1 10/9/1996
Đinh Thị Sơ Vợ 2 15/5/1998
Đinh Nhật Phong Con 1 27/4/2014
Đinh Thị Thúy Vân Con 2 12/11/2021

24 Đinh Văn Linh (A) (Chủ hộ) 1 27/9/1972
Phạm Thị Trinh Vợ 2 21/1/1980
Đinh Văn Vinh Con 1 9/6/2013

25 Đinh Văn Bay (Chủ hộ) 1 8/2/1982
Đinh Thị Hạnh Con 2 12/5/2005
Đinh Văn Hổ Con 1 11/1/2009
Đinh Văn Hải Con 1 9/9/2013

26 Đinh Thị Thơm (Chủ hộ) 2 6/6/1992
Phạm Văn Hương Chồng 1 21/5/1995
Đinh Thị Bích Kiều Con 2 12/10/2020

27 Đinh Thị Thân (Chủ hộ) 2 6/1/1991
Đinh Thị Nhật Thu Con 2 10/10/2010
Đinh Thị Thúy Ngân Con 2 13/5/2024

28 Đinh Thị Vơn (Chủ hộ) 2 12/10/1980
Đinh Thị Khuya Con 2 15/3/2004
Đinh Thị Khuyên Con 2 5/6/2014

29 Đinh Văn Qui (Chủ hộ) 1 17/8/1986
Đinh Thị Thúc Vợ 2 20/4/1988
Đinh Văn Nhật Con 1 13/11/2015
Đinh Thị Nha Con 2 13/5/2018

III Thôn Làng Bung (số hộ 5, số khẩu 16)
1 Đinh Văn Bằng (Chủ hộ) 1 3/21/1990
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Đinh Thị Hải Vợ 2 7/2/1995
Đinh Thị Anh Tuệ Con 2 3/12/2014
Đinh Thị Doanh Con 2 5/23/2016

2 Đinh Thị Long (Chủ hộ) 2 12/20/1969
Đinh Thị Suối Con 2 4/25/1983
Đinh Văn Hậu Con 1 4/28/2005

3 Đinh Thị Rác (Chủ hộ) 2 8/7/1980
Đinh Văn Húy Chồng 1 1/1/1985
Đinh Văn Lùng Con 1 5/24/2007
Dinh Văn Húc con 1 9/30/2004

4 Đinh Văn Nhóp (Chủ hộ) 1 7/10/1995
Đinh Thị Dang Vợ 2 9/8/2000

5 Đinh Văn Guông (Chủ hộ) 1 1/20/1994
Đinh Thị Thiếu Vợ 2 10/10/1989
Đinh Minh Trí Con 1 9/10/2014

IV Thôn Kà Khu (số hộ 04, số khẩu 12)
1 Đinh Văn Son (Chủ hộ) 1 1/1/1995

Đinh Thị Ở Vợ 2 9/1/1992
Đinh Văn Bình Con 1 1/10/2014

2 Đinh Thị Íp (Chủ hộ) 2 30/5/1974
Đinh Văn Sẻ Con 1 15/5/2002

3 Đinh Văn Sỏi 1 8/9/1974
Đinh Thị Đưn Vợ 2 7/6/1975
Đinh Thị Xí Con 2 20/7/2005

4 Đinh Văn Bằng (B) 1 10/7/1992
Đinh Thị Híp Vợ 2 6/5/1995
Đinh Thị Minh Hằng Con 2 16/01/2015
Đinh Thị Minh Tuyền Con 2 3/9/2023

V Thôn Di Hoăng (số hộ 8, số khẩu 32)
1 Đinh Văn Nga (Chủ hộ) 1 30/8/1995

Đinh Thị Hi Vợ 2 8/5/1997
Đinh Phương Bảo Yến Con 2 22/8/201

2 Đinh Văn Đí (Chủ hộ) 1 3/12/1987
Đinh Thị Hai Vợ 2 20/11/1988
Đinh Văn Chi Con 1 25/6/2005
Đinh Thị Huệ Con 2 8/3/2012

3 Đinh Văn Danh (Chủ hộ) 1 10/9/1999
Đinh Thị Đứ Vợ 2 15/4/1991
Đinh Phước Thịnh Con 1 14/4/2013
Đinh Thị  Mỹ Chi Con 2 15/9/2019

4 Đinh Văn Thon (Chủ hộ) 1 30/6/1976
Đinh Thị Khoán Vợ 2 7/1/1979
Đinh Văn Sân Con 1 14/5/1999
Đinh Văn Sinh Con 1 15/6/2004
Đinh Thị Sử Con dâu 2 20/8/1999
Đinh Hồng Dương Cháu ngoại 2 20/9/2019

5 Lương Văn Bổn (Chủ hộ) 1 1/4/1994
Đinh Thị Sinh Vợ 2 3/9/1996
Đinh Thị Ngân Khánh Con 2 2/9/2013
Đinh Khải Nguyên Con 1 22/12/2016
Lương Thị Như Ý Con 2 11/8/2019

6 Đinh Văn Tria (Chủ hộ) 1 1/1/1986
Đinh Thị Thơm Vợ 2 20/1/1989
Đinh Thị Thảo My Con 2 22/9/2017
Đinh Công Đoàn Con 1 17/9/2019

7 Đinh Văn Sẽ (Chủ hộ) 1 19/11/1974
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Đinh Thị Thanh Vợ 2 18/3/1983
Đinh Văn Sa Con 1 18/8/2006
Đinh Văn Sứ Con 1 27/11/2014

8 Đinh Thị Hiêu (Chủ hộ) 2 10/10/1960
Đinh Minh Hạo Cháu ngoại 1 24/9/2010

VI Thôn Làng Rút (số hộ 01, số khẩu 01)
1 Đinh Văn Thiệp (Chủ hộ) 1 7/7/2002

VII Thôn Làng Rê (số hộ 04, số khẩu 14)
1 Đinh Văn Đan (Chủ hộ) 1 8/20/1978

Đinh Thị Phim Vợ 2 8/20/1981
Đinh Thị Liu Con 2 3/6/2008
Đinh Thị Nhá Mẹ 2 11/19/1943

2 Đinh Thị Tôn (Chủ hộ) 2 5/27/1979
Đinh Thị Cơi Mẹ 2 8/3/1942

3 Đinh Văn Râm (Chủ hộ) 1 2/23/1976
Đinh Thị Xíp Vợ 2 3/10/1979
Đinh Thị Khiên Con 2 9/19/1998
Đinh Văn Sâm Con rể 1 6/26/1993
Đinh Trung Tuyển Con 1 9/18/2017

4 Đinh Thị Thọ (Te) (Chủ hộ) 2 11/20/1984
Đinh Văn Phỉ Con 1 9/2/2000
Đinh Văn Du Con 1 11/14/2005

VIII Thôn Làng Riềng (số hộ 02, số khẩu 12)
1 Đinh Hà E (Chủ hộ) 1 1/1/1968

Đinh Thị Sư Vợ 2 1/1/1969
Đinh Văn Xinh Con 1 2/11/2000
Đinh Thị Ngãi Con 2 9/1/2015
Đinh Thị Si Con dâu 2 3/2/2003
Đinh Xuân Trường Cháu nội 1 3/5/2022
Đinh Phước Trọng Cháu nội 1 28/11/2023

2 Đinh Văn Lép (Chủ hộ) 1 2/5/1968
Đinh Thị Ngúi Vợ 2 4/2/1932
Đinh Thị Mỹ Con 2 16/09/1996
Đinh Văn Khang Cháu ngoại 1 28/10/2011
Đinh Thị Giêng Cháu ngoại 2 10/2/2016

IX Thôn Bồ Nung (số hộ 10, số khẩu 24)
1 Đinh Văn Theo (Chủ hộ) 1 6/20/2005
2 Đinh Thị Trước (Chủ hộ) 2 9/21/1989

Đinh Minh Hiếu Con 1 6/23/2009
Đinh Nguyễn Hiếu Hảo Con 1 1/20/2013
Đinh Thị Minh Huân Con 2 3/19/2015

3 Đinh Thị Rí (Chủ hộ) 2 8/16/1955
4 Đinh Thị Len (Chủ hộ) 2 8/3/1962
5 Đinh Văn Xinh (Chủ hộ) 1 6/20/1990

Đinh Thị Hea Vợ 2 1/1/1986
Đinh Thị Hiếu Con 2 6/23/2013
Đinh Thị Hồng Nhi Con 2 11/29/2022

6 Nguyễn Thành Tâm (Chủ hộ) 1 5/24/1977
Nguyễn Thị Lệ Mỹ Vợ 2 6/28/1983
Nguyễn Ngọc Như Ý Con 2 8/25/2013
Nguyễn Đình Toàn Con 1 7/23/2017
Đoàn Nguyễn Hương Giang Con 2 11/25/2009

7 Trần Đình Nghị (Chủ hộ) 1 5/10/1940
8 Đinh Thị Huế (Chủ hộ) 2 5/20/1925

Đinh Thị Thương Cháu 2 12/20/1999
Đinh Thị Thành Cháu 2 2/12/2002
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Đinh Văn Chương Cháu 1 2/20/1998
Đinh Xuân Quyền Cháu 1 9/23/2020

9 Đinh Thị Lu (Chủ hộ) 2 12/3/1954
10 Đinh Thị Lenh (Chủ hộ) 2 2/8/1956
X Thôn Tà Gầm (số hộ 01, số khẩu 01)
1 Đinh Văn Tim Chủ hộ 1 24/12/1994

XI Thôn Làng Trăng (số hộ 07, số khẩu 29)
1 Đinh Văn Triêu (Chủ hộ) 1 1/1/1966

Đinh Thị Roang Vợ 2 1/1/1967
Đinh Văn Minh Con 1 5/17/1996
Đinh Văn Ku Con 1 2/6/2004

2 Đinh Văn Keo (Chủ hộ) 1 4/15/1976
Đinh Thị Van Vợ 2 2/20/1979
Đinh Thị Nghĩa Con 2 11/20/2001
Đinh Thị An Nhiên Cháu 2 11/14/2021

3 Đinh Thị K Rẻ (Chủ hộ) 2 6/13/1944
Đinh Thị Nhang Con 2 4/12/1984
Đinh Văn Lây Con rể 1 8/20/1980
Đinh Văn Buông Cháu 1 5/15/2002
Đinh Thị Chi Cháu 2 1/2/2007

4 Đinh Văn Hương (Chủ hộ) 1 2/20/1976
Đinh Thị Tết Vợ 2 5/4/1972
Đinh Văn Nị Con 1 1/1/2006

5 Đinh Văn Đảy (Chủ hộ) 1 7/30/1970
Đinh Thị Long Vợ 2 4/20/1975
Đinh Văn Bút Con 1 6/1/2003
Đinh Thị Hồng Con dâu 2 11/9/2003
Đinh Thị Bích Huyền Cháu 2 4/13/2023

6 Đinh Thị Lít (Chủ hộ) 2 2/15/1998
Đinh Văn Phú Con 1 3/15/2007
Đinh Thị Mỹ Chi Con 2 11/25/2021
Đinh Thị E Mẹ 2 11/8/1946

7 Đinh Thị Nhêm (Chủ hộ) 2 3/2/1967
Đinh Văn Nhỏ Con 1 4/10/1992
Đinh Thị Vụ Con dâu 2 3/4/1998
Đinh Minh Châu Cháu 1 08/09//2025

XII Thôn Nước Lác (số hộ 14, số khẩu 39)
1 Đinh Thị Bia (Chủ hộ) 2 15/1/1975

Đinh Văn Xênh Con 1 10/2/1991
Đinh Văn Dương Con 1 18/8/2000
Đinh Văn Đêm Con 1 15/5/2021

2 Đinh Văn Nhất (Chủ hộ) 1 1/10/1958
Đinh Thị Nhoa Vợ 2 10/7/1957
Đinh Văn Sĩ Con 1 20/6/1993

3 Đinh Thị Nhớt (Chủ hộ) 2 2/8/1969
Đinh Văn Sương Con 1 19/10/1995
Đinh Xuân Quân Cháu 1 25/12/2016
Đinh Thị Tha Con dâu 2 20/9/1997
Đinh Thị Anh Cháu nội 2 13/5/2018

4 Đinh Văn Trếp (Chủ hộ) 1 20/7/1989
Đinh Thị Nhia Vợ 2 20/12/1989
Đinh Văn Trinh Con 1 13/10/2008
Đinh Văn Sẩy Con 1 22/7/2014
Đinh Xuân Quy Con 1 22/1/2018

5 Đinh Thị Lâu (Chủ hộ) 2 28/1/1979
Đinh Thị Thăm Con 2 30/6/2005
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6 Đinh Văn Hoách (Chủ hộ) 1 13/2/1954
Đinh Thị Lạc Vợ 2 20/4/1964

7 Đinh Văn Nhơn (Chủ hộ) 1 1/1/1956
Đinh Thị Trếp Vợ 2 3/6/1950

8 Đinh Thị  Nẻ (Chủ hộ) 2 6/2/1943
Đinh Thị Bi Con 2 30/4/1983
Đinh Văn Vũ Cháu 1 29/6/2011
Đinh Văn Phình Rể 1 21/10/1989

9 Đinh Văn Ghít (Chủ hộ) 1 12/8/1966
Đinh Văn Phấu Con 1 28/4/1992
Đinh Thị Phanh Con 2 20/6/1988
Đinh Thị Chiếu Cháu 2 16/8/2013

10 Đinh Thị K Rếu (Chủ hộ) 2 13/6/1940
Đinh Thị Đo Con 2 31/6/1976

11 Đinh Thị Ní (Chủ hộ) 2 1/1/1967
12 Đinh Văn Tiếp (Chủ hộ) 1 10/3/1956
13 Đinh Văn Vủi (Chủ hộ) 1 23/4/1950

Đinh Thị Hai Vợ 2 28/8/1966
Đinh Văn Thúa Con 1 15/6/1996

14 Đinh Thị Tron (Chủ hộ) 2
XIII Thôn Mô Níc (số hộ 04, số khẩu 17)

1 Đinh Văn Búc (Chủ hộ) 1 5/10/1997
Đinh Thị Ngon Vợ 2 7/5/2003
Đinh Thị Cẩm Tú Con 2 8/19/2023

2 Đinh Văn Thê (Chủ hộ) 1 12/1/1986
Đinh Thị Nếu Vợ 2 5/15/1987
Đinh Văn Đức Con 1 6/22/2005
Đinh Thị Nhi Con 2 10/9/2007

3 Đinh Ta Vea (Chủ hộ) 1 1/1/1977
Đinh Văn Sĩ Con 1 7/18/1999
Đinh Thị Y Con 2 1/1/2008
Đinh Thị Nhớ Cháu 2 1/1/2004
Đinh Hồng Nu Cháu 1 12/7/2020
Đinh Thị Thúy Hồng Cháu 2 10/9/2023

4 Đinh Văn Cha (Chủ hộ) 1 12/1/1986
Đinh Thị Huy Vợ 2 1/1/1991
Đinh Văn Nhiệp Con 1 9/3/2007
Đinh Văn Nhuận Con 1 9/4/2010

B Danh sách hộ thoát cận nghèo
I Thôn Làng Già (số hộ 25, số khẩu 104)
1 Đinh Văn Đôn (Chủ hộ) 1 5/13/1950

Đinh Văn Tung Con đẻ 1 7/14/1987
2 Đinh Pa Lu (Chủ hộ) 1 5/3/1954

Đinh Thị Đài Vợ 2 10/8/1970
Đinh Thị Sênh Con đẻ 2 5/16/1990
Đinh Văn Át Con rể 1 12/10/1989
Đinh Thị Tuyền Cháu  ngoại 2 9/21/2010
Đinh Thị Thuỳ Tiên Cháu  ngoại 2 7/26/2024

3 Đinh Thị Chất (Chủ hộ) 2 4/3/1961
Đinh Thị Choang Con đẻ 2 6/15/1991
Đinh Văn Thưn Con rể 1 15/03/984
Đinh Văn Sơ Cháu  ngoại 1 12/25/2011
Đinh Văn Huy Cháu  ngoại 1 12/16/2014

4 Đinh Văn Tim (Chủ hộ) 1 5/19/1978
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Đinh Thị Rố Vợ 2 5/15/1984
Đinh Thị Thúc Con đẻ 2 11/8/2003
Đinh Thị Thu Con đẻ 2 3/30/2006
Đinh VănTèo Con đẻ 1 1/27/2008

5 Đinh Văn Khôm (Chủ hộ) 1 5/5/1990
Đinh Thị Tiếp Vợ 2 1/1/1989
Đinh Thị Hơn Con đẻ 2 12/19/2009
Đinh Thị Hai Con đẻ 2 3/11/2007

6 Đinh Thị Tăm (Chủ hộ) 2 1/6/1984
Nguyễn Trọng Anh Tú Con đẻ 1 3/24/2007
Nguyễn Trọng Anh Tài Con đẻ 1 10/23/2008
Nguyễn Trọng Lý Chồng 1 8/27/1988

7 Đinh Văn Tháo (Chủ hộ) 1 9/17/1985
Đinh Thị Huynh Vợ 2 2/25/1991
Đinh Văn Thắng Con đẻ 1 4/29/2012
Đinh Văn Thái Con đẻ 1 3/17/2017

8 Đinh Thị Triên (Chủ hộ) 2 7/9/1968
Đinh Văn Thể Con đẻ 1 6/27/1994
Đinh Cao Thủ Con đẻ 1 6/17/2003

9 Đinh Thị Pa Long (Chủ hộ) 2 8/3/1949
Đinh Văn Đúc Con đẻ 1 10/4/1987
Đinh Thị Thành Con dâu 2 1/1/1987
Đinh Văn Cày Cháu nội 1 11/21/2013
Đinh Văn Kỳ Cháu nội 2 10/7/2012

10 Đinh Văn Hun (Chủ hộ) 1 8/10/1994
Đinh Thị Tiệp Vợ 2 5/15/1995

11 Đinh Thị Hương (Chủ hộ) 2 9/25/1972
Đinh Văn Hãy Con đẻ 1 5/15/1995
Đinh Thị Tôm Con dâu 2 4/10/1998
Đinh Thị Ngọc Viên Cháu nội 2 1/4/2015

12 Đinh Hà Nẽ (Chủ hộ) 1 5/27/1959
Đinh Thị Ly Vợ 2 1/1/1960
Đinh Thị Trúc Con đẻ 2 8/18/1995
Phạm Văn Hút Con rể 1 1/1/1995
Phạm Minh Quyết Cháu ngoại 1 2/25/2014
Phạm Thị Minh Huyền Cháu ngoại 2 6/21/2016

13 Đinh Văn Vôm (Chủ hộ) 1 4/3/1973
Đinh Thị KLý Vợ 2 11/3/1975
Đinh Văn Can Con đẻ 1 5/24/1998
Phạm Thị Ly Con dâu 2 2/1/2003
Phạm Minh Hằng Cháu nội 2 12/15/2018

14 Đinh Văn Rương (Chủ hộ) 1 5/16/1982
Đinh Thị Nhé Vợ 2 1/10/1984
Đinh Thị Hin Con đẻ 2 11/18/2005
Đinh Thị Hy Con đẻ 2 11/26/2007

15 Đinh Văn Điệu (Chủ hộ) 1 1/8/1992
Đinh Thị Hôn Vợ 2 7/1/1996
Đinh Duy Huyền Con đẻ 1 3/3/2016
Đinh Thị Phách Mẹ đẻ 2 7/5/1970

16 Đinh Văn Lỏi (Chủ hộ) 1 8/6/1968
Đinh Thị Tả Vợ 2 6/4/1970
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Đinh Văn Trước Con đẻ 1 2/18/1995
Đinh Thị Thay Con dâu 2 7/14/2000
Đinh Sa Ly Trịnh Cháu nội 2 6/2/2018
Đinh Tô Ny Trưởng Cháu nội 1 7/15/2020

17 Đinh Văn Tớp (Chủ hộ) 1 6/14/1978
Đinh Thị Siêng Con đẻ 2 3/19/2003
Phạm Văn Hoàng Con rể 1 3/4/2003
Phạm Minh Hiền Cháu ngoại 1 8/8/2024

18 Đinh Văn Từng (Chủ hộ) 1 6/15/1994
Đinh Thị Sứ Vợ 2 5/1/1993
Đinh Quốc Tuấn Con đẻ 1 10/28/2013
Đinh Thị Hương Giang Con đẻ 2 2/5/2017

19 Đinh Văn Bấc (Chủ hộ) 1 7/10/1950
Đinh Thị Lăng Vợ 2 1/14/1956
Đinh Văn An Cháu nội 1 7/7/2016
Đinh Văn Hút Con đẻ 1 3/18/1993

20 Đinh Văn Dung (Chủ hộ) 1 3/1/1989
Đinh Thị Bích Vợ 2 11/5/1990
Đinh Thị Sở Con đẻ 2 8/4/2010
Đinh Thị Sơ Con đẻ 2 9/24/2015

21 Đinh Văn Lói (Chủ hộ) 1 9/7/1966
Đinh Thị A Nốp Vợ 2 7/20/1976
Đinh Văn Đua Con đẻ 1 6/12/1996

22 Đinh Văn Quê (Chủ hộ) 1 1/1/1980
Đinh Thị Hạ Vợ 2 7/19/1986
Đinh Huy Vũ Con đẻ 1 3/25/2012
Đinh Thị Minh Hằng Con đẻ 2 7/3/2015

23 Đinh Văn Tânh (Chủ hộ) 1 1/1/1980
Đinh Thị Tý Vợ 2 10/1/1982
Đinh Văn Phu Con đẻ 1 8/20/2008
Đinh Cao Phi Con đẻ 1 10/8/2012

24 Đinh Văn Hà Lang (Chủ hộ) 1 1/15/1960
Đinh Thị Krây Vợ 2 5/3/1965
Đinh Văn Thẻ Con đẻ 1 7/12/1989
Đinh Thị Hân Con dâu 2 3/16/1994
Đinh Hà Hoàng Cháu nội 1 9/6/2010
Đinh Văn Công Cháu nội 1 2/5/2014

25 Đinh Thị Đâm (Chủ hộ) 2 2/1/1975
Đinh Văn Hoá Con đẻ 1 4/15/1999

II Thôn Mò O (số hộ 14, số khẩu 57)
1 Đinh Văn Đảo (Chủ hộ) 1 6/10/1990

Đinh Thị Thít Vợ 2 7/12/1989
Đinh Thị Mỹ Con 2 1/11/2011
Đinh Quốc Nhật Con 1 9/27/2013

2 Đinh Văn Tên (Chủ hộ) 1 12/10/1987
Đinh Thị Trên Vợ 2 4/16/1990
Đinh Văn Huân Con 1 9/27/2009
Đinh Thị Như Huyền Con 2 6/26/2012

3 Đinh Văn Oách (Chủ hộ) 1 23/4/1982
Đinh Thị Voa Vợ 2 26/6/1983
Đinh Văn Siêng Con 1 20/4/2000
Đinh Văn Sen Con 1 15/3/2004
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4 Đinh Văn Hét (Chủ hộ) 1 8/10/1975
Đinh Thị Dinh Vợ 2 10/10/1976
Đinh Thị Nhân Con 2 8/28/2003
Đinh Văn Lại Con 1 4/25/2001
Đinh Thị Tuyết Nhưng Cháu 2 10/10/2022

5 Đinh Văn Trí (Chủ hộ) 1 5/19/1986
Đinh Thị Xuân Vợ 2 1/28/2016

6 Đinh Văn Râm (Chủ hộ) 1 6/5/1977
Đinh Thị Trang Vợ 2 6/12/1978
Đinh Thị Tranh Con 2 1/18/1998
Đinh Văn Chinh Con 1 1/5/2004
Đinh Văn Rông Cháu 1 11/7/2016
Đinh Thị Bảo Hân Cháu 2 4//5/2020

7 Đinh Văn Ưng (Chủ hộ) 1 3/2/1983
Đinh Thị Đúc Vợ 2 1/2/1988
Đinh Thi Thiêng Con 2 3/2/2007
Đinh Thị Kiều Con 2 11/10/2010

8 Đinh Thị Dép (Chủ hộ) 2 16/1/1985
Đinh văn Vũ Con 1 3/8/2006

9 Đinh Thị Kỡ (Chủ hộ) 2 22/6/1962
Đinh Văn Cu Con 1 11//9/1993
Phạm Thị Thắc Con dâu 2 20/10/1994
Đinh Minh Tuấn Cháu 1 10/11/2010
Đinh Thị Minh Thư Cháu 2 7/10/2014

10 Đinh Văn Về (Chủ hộ) 1 15/9/1990
Đinh Thị Thắp Vợ 2 15/9/1991
Đinh Thị Yên Con 2 15/2/2008
Đinh Khánh Du Con 1 6/10/2014

11 Đinh Văn Tất (Chủ hộ) 1 2/9/1990
Phạm Thị Soi Vợ 2 17/6/1993
Đinh Thị Minh Tuyết Con 2 30/10/2014

12 Đinh Văn Bần (Chủ hộ) 1 20/7/1970
Đinh Thị Rế Vợ 2 16/4/1972
Đinh Văn Nhít Con 1 27/4/2004
Đinh Thị Ni Con dâu 2 25/5/2004
Đinh Thị Kiều Xuân Cháu 2 5/1/2021
Đinh Minh Xiếc Cháu 1 2/4/2025

13 Đinh Văn Vim (Chủ hộ) 1 3/3/1989
Đinh Thị Tiết Vợ 2 8/5/1990
Đinh Văn Sen Con 1 10/10/2008
Đinh Thị Như Con 2 11/4/2012
Đinh Thị Mù Bà ngoại 2 30/4/1940

14 Đinh Văn Le (Chủ hộ) 1 5/4/1972
Đinh Thi Bê Con 2 3/5/1997
Đinh Gia Di Cháu 1 15/4/2023

III Thôn Làng Bung (số hộ 7, số khẩu 28)
1 Dinh Văn Liêu (Chủ hộ) 1 10/15/1953

Đinh Thị Dỗi Vợ 2 2/15/1954
Đinh Văn Nhỏ Con 1 3/20/1995
Đinh Thị Sợi con dâu 2 5/5/1988
Đinh Thị Thúy Cháu 2

2 Đinh Văn Hôm (Chủ hộ) 1 6/20/1994
Đinh Thị Hố Vợ 2 8/18/1990
Đinh Văn Khoa Con 1 12/14/2012
Đinh Văn Khôi Con 1 6/23/2021

3 Đinh Văn Khiêng (Chủ hộ) 1 5/17/1986
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Đinh Thị Hà Vợ 2 8/19/1984
Đinh Thị Nga Mẹ 2 8/28/1946
Đinh Xuân Hoàng Con 1 7/1/2017

4 Đinh Văn Su (Chủ hộ) 1 7/3/1990
Đinh Thị Thân Vợ 2 5/15/1996
Đinh Quốc Huy Con 1 8/9/2014

5 Đinh Thị Đừng (Chủ hộ) 2 8/20/1980
Đinh Văn Sĩ Con 1 3/27/2001
Đinh Văn Suốt Con 1 11/28/2009

6 Đinh Văn Sảo (Chủ hộ) 1 2/5/1998
Đinh Thị Ngân Vợ 2 7/5/1995
Đinh Thanh Kiệt Con 1 6/3/2017
Đinh Minh Kiều Con 1 5/9/2021
Đinh Thị Ếch Bà 2 8/6/1935

7 Đinh Tấn Phước (Chủ hộ) 1 10/23/1986
Đinh Thị Pha Vợ 2 6/12/1988
Đinh Thị Bích Hữu Con 2 9/1/2007
Đinh Thị Bích Huệ Con 2 1/1/2011

IV Thôn Kà Khu (số hộ 02, số khẩu 06)
1 Đinh Văn Rã (Chủ hộ) 1 24/5/1957

Đinh Thị Trích Vợ 2 17/3/1950
Đinh Văn Quyết Con 1 6/5/1980
Đinh Văn Ân Cháu 1 1/5/1994

2 Đinh Thị Sứi (Chủ hộ) 2 7/3/1982
Đinh Thị Thì Con 2 1/1/2016

V Thôn Làng Ranh (số hộ 02, số khẩu 07)
1 Đinh Văn En (Chủ hộ) 1 4/13/1977

Đinh Thị Đót vợ 2 10/10/1977
Đinh Thị Điếu Con 2 10/22/2006

2 Đinh Văn Binh (Chủ hộ) 1 8/18/1990
Đinh Thị Nao vợ 2 8/16/1992
Đinh Văn Quang Con 1 11/5/2010
Đinh Văn Quây Con 1 9/19/2017

VI Thôn Di Hoăng (số hộ 11, số khẩu 54)
1 Đinh Văn Rời (Chủ hộ) 1 28/02/1978

Đinh Thị Thay Vợ 2 2/2/1979
Đinh Thị Trăng Mẹ 2 1/1/1939
Đinh Thị Thiếu Con 2 18/9/1999

2 Đinh Thị Thắc (Chủ hộ) 2 13/11/1991
Đinh Văn Trum Cha 1 30/7/1975
Đinh Thị Ba Rể Mẹ 2 16/5/1976
Đinh Văn Quốc Con 1 2010   
Đinh Thị Kiên Con 2 2015   

3 Đinh Tà Nãy (Chủ hộ) 1 15/8/1940
Đinh Văn Điều Con 1 19/8/1984
Đinh Văn Đờ Con 1 11/1/1986
Đinh Văn Xay Con rể 1 12/4/1944
Đinh Thị Đệ Con 2 10/11/1992

4 Đinh Văn Trế (Chủ hộ) 1 21/7/1974
Đinh Văn Hà Con 1 5/9/1996
Đinh Thị Hóa Con dâu 2 3/5/1999
Đinh Thị Nhật Lệ Cháu 2 16/4/2021

5 Đinh Văn Đùng (Chủ hộ) 1 7/2/1985
Đinh Thị Thâm Vợ 1 12/6/1987
Đinh Tiến Hoàng Con 1 15/72007
Đinh Quốc Hùng Con 1 18/2/2013
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Đinh Thị Khánh Hòa Con 2 27/8/2016
6 Đinh Văn Ria (Chủ hộ) 1 20/1/1967

Đinh Thị K Rôm Vợ 2 20/7/1974
Đinh Văn Thứa Con 1 18/11/1995

7 Đinh Văn Nhanh (Chủ hộ) 1 3/3/1973
Đinh Thị K Răng Vợ 2 6/9/1975
Đinh Văn Khang Con 1 1/5/1994
Đinh Văn Khiêm Con 1 17/1/1999
Đinh Thị Giang Con dâu 2 10/10/2002
Đinh Văn Khiếu Cháu ngoại 1 13/7/2021

8 Đinh Văn Tăm (Chủ hộ) 1 10/10/1977
Đinh Thị Phúc Vợ 2 3/10/1978
Đinh Thị Hiêm Con 2 2/11/2000
Đinh Văn Tú Con rể 1 20/9/1998
Đinh Thị Tú Uyên Cháu ngoại 2 17/01/2021
Đinh Thị Uyên Thanh Cháu ngoại 2 19/8/2022

9 Đinh Văn K Rô (Chủ hộ) 1 13/8/1975
Đinh Thị Ro Vợ 2 18/11/1976
Đinh Văn Dua Con 1 10/6/1999
Đinh Thị Trà Con dâu 2 20/9/1998
Đinh Thị Huyền Trần Cháu ngoại 2 28/1/2023

10 Đinh Văn Tiền (Chủ hộ) 1 19/11/1964
Đinh Thị Rúp Vợ 2 22/12/1966
Đinh Văn Thiểu Con 1 11/3/1992
Đinh Thị Mưa Con dâu 2 24/11/1988
Đinh Thị Bích Tâm Cháu ngoại 2 3/3/2014

11 Đinh Văn Quý (Chủ hộ) 1 1987   
Đinh Thị Ta Vợ 2 1988   
Đinh Văn Tệ Cha 1 10/7/1969
Đinh Thị Khoi Mẹ 2 19/11/1974
Đinh Thất Mỹ Con 1 30/9/2016
Đinh Văn My Con 1 2007   

VII Thôn Làng Rút (số hộ 01, số khẩu 04)
Phạm Ngọc Lễ (Chủ hộ) 1 12/2/1977
Nguyễn Thị Kim Anh Vợ 2 1/1/1979
Phạm Thế Kiệt Con 1 6/12/2005
Phạm Thị Thu Hương Con 2 19/11/2007

VIII Thôn Tà Gầm (số hộ 01, số khẩu 04)
1 Đinh Cư Đen (Chủ hộ) 1 1995

Đinh Thị Thuý Vợ 2 11/10/1992
Đinh Thị Linh Na Con 1 15/4/2014
Đinh Quốc Đại Con 1 31/8/2020

IX Thôn Nước Lác (số hộ 01, số khẩu 01)
1 Đinh Văn Khoát Chủ hộ 1 1/1/1969
X Thôn Mô Níc (số hộ 04, số khẩu 15)
1 Đinh Văn Biên (Chủ hộ) 1 1/1/1984

Đinh Thị Rin Vợ 2 1/1/1986
Đinh Văn Nhật Con 1 12/20/2008
Đinh Văn Nhong Con 1 10/15/2010
Đinh Thị Nghỉ Con 2 10/11/2020

2 Đinh Văn Thu (Chủ hộ) 1 1/1/1975
Đinh Thị Mấy Vợ 2 1/1/1980
Đinh Văn Vũ Con 1 1/1/2008

3 Đinh Văn Nó (Chủ hộ) 1 5/11/1972
Đinh Thị Đea Vợ 2 8/16/1976
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Đinh Văn Múi Con 1 1/1/1999
4 Đinh Thị Bé (Chủ hộ) 2 4/4/2000

Y Pớt Niê Chồng 1 7/15/1997
Đinh Thị Thanh Mai Con 2 10/11/2020
Đinh Thị Thanh Mỹ Con 2 8/18/2022

Tổng cộng danh sách: Có 116 hộ nghèo, 412 khẩu; Có 51 hộ cận nghèo, 279 khẩu
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